
 

 
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Số:         /SVHTTDL-VP 

V/v công khai niêm yết nội dung TTHC được 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc  

phạm vi quản lý của Sở Văn hoá,  

Thể thao và Du lịch. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Hải Phòng, ngày     tháng    năm 2026 

 

Kính gửi:  

                 - Các Sở, ban ngành, cơ quan đơn vị; 

 - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; 

 - Uỷ ban nhân dân các xã, phường, đặc khu. 

 

Thực hiện Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của Uỷ ban nhân 

dân thành phố về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung 

lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp nội dung, trình tự giải quyết của: 

11 thủ tục hành chính cấp tỉnh được sửa đổi bổ sung lĩnh vực Du lịch theo Quyết 

định số 2102/QĐ-UBND ngày 04/6/2026 của Uỷ ban nhân dân thành phố. 

Trân trọng đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Trung tâm 

Phục vụ hành chính công các xã, phường, đặc khu niêm yết công khai, hướng dẫn, 

tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định.  

Quyết định công bố và nội dung thủ tục hành chính được niêm yết công khai 

tại Trang thông tin điện tử Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại địa chỉ: 

https://sovhttdl.haiphong.gov.vn/cac-quyet-dinh-cong-bo-tthc 

https://sovhttdl.haiphong.gov.vn/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-

quyen-giai-quyet-so-van-hoa-va-the-thao 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các cơ quan đơn vị, cá nhân 

liên quan được biết và thực hiện.  

Trân trọng./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBNDTP (để báo cáo); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Phòng QLDL;  

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 

                     Đỗ Thanh Bình 

 

https://sovhttdl.haiphong.gov.vn/cac-quyet-dinh-cong-bo-tthc
https://sovhttdl.haiphong.gov.vn/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-so-van-hoa-va-the-thao
https://sovhttdl.haiphong.gov.vn/danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-so-van-hoa-va-the-thao


 
 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC DU LỊCH  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

(Kèm theo Công văn số        /SVHTTDL-VP ngày     tháng    năm 2026 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

     

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Tên VBPL quy định Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (11 TTHC) 

LĨNH VỰC DU LỊCH 

1 2.001628 

Thủ tục cấp giấy 

phép kinh doanh 

dịch vụ lữ hành 

nội địa 

05 ngày 

làm việc 

2,5 ngày 

làm việc 
-TTPVHCC 

thành phố;  

- TT PV HCC 

các xã, 

phường, đặc 

khu 

1.000.000 

đồng/giấy 

phép 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2017. 

 - Nghị định số 

168/2017/NĐ-CP ngày 31 

tháng 12 năm 2017.  

- Thông tư số 

06/2017/TTBVHTTDL 

ngày 15 tháng 12 năm 

2017.  



 
 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Tên VBPL quy định Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

- Thông tư số 

13/2019/TTBVHTTDL 

ngày 25/11/2019. 

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC ngày 

31 / 12 năm 2025.  

- Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30 / 6 / 2025.  

- Thông tư số 

04/2024/TTBVHTTDL 

ngày 26 / 6 / 2024  

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP ngày 

18 tháng 5 năm 2026 của 

Chính phủ 

2 1.001440 

Thủ tục cấp thẻ 

hướng dẫn viên 

du lịch tại điểm 

08 ngày 

làm việc 

04 ngày 

làm việc 

- TT PVHCC 

thành phố;  

- TT PVHCC 

các xã, 

phường, đặc 

khu 

50.000 

đồng/thẻ 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2017. - Luật 

Cư trú số 68/2020/QH14 

ngày 13 tháng 11 năm 

2020. 

- Thông tư s ố 

06/2017/TTBVHTTDL 

ngày 15 tháng 12 năm 

2017 . - Thông tư s ố 



 
 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Tên VBPL quy định Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

13/2019/TTBVHTTDL 

ngày 25 tháng 11 năm 

2019 .  

- Thông tư s ố 

153/2025/TT-BTC ngày 

31 tháng 12 năm 2025 .  

- Thông tư s ố 

64/2025/TT-BTC ngày 30 

tháng 6 năm 2025 .  

- Thông tư s ố 

04/2024/TTBVHTTDL 

ngày 26 tháng 6 năm 2024  

- Ngh ị quy ết s ố 

66.18/2026/NQ -CP ngày 

18 tháng 5 năm 2026 

3 1.004628 

Thủ tục cấp thẻ 

hướng dẫn viên 

du lịch quốc tế 

08 ngày 

làm việc  

04 ngày 

làm việc 

- TT PVHCC 

thành phố;  

- TT PVHCC 

các xã, 

phường, đặc 

khu 

162.500 

đồng/thẻ 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 

19/6/2017.  

- Luật Cư trú số 

68/2020/QH14 ngày 

13/11/2020.  



 
 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Tên VBPL quy định Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

4 1.004623 

Thủ tục cấp thẻ 

hướng dẫn viên 

du lịch nội địa 

08 ngày 

làm việc 

04 ngày 

làm việc 

- TT PVHCC 

thành phố;  

- TT PVHCC 

các xã, 

phường, đặc 

khu 

162.500 

đồng/thẻ 

- Thông tư số 

06/2017/TTBVHTTDL 

ngày 15/12/2017.  

- Thông tư số 

13/2019/TTBVHTTDL 

ngày 25 tháng 11 năm 

2019.  

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC ngày 

31 tháng 12 năm 2025.  

- Thông tư số 64/2025/TT-

BTC ngày 30 tháng 6 năm 

2025.  

- Thông tư số 04/2024/TT 

BVHTTDL ngày 26 tháng 

6 năm 2024.  

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP ngày 

18 tháng 5 năm 2026 

5 1.001432 

Thủ tục cấp đổi 

thẻ hướng dẫn 

viên du lịch quốc 

tế, thẻ hướng dẫn 

viên du lịch nội 

địa 

05 ngày 

làm việc 

2,5 ngày 

làm việc 

- TT PVHCC 

thành phố;  

- TT PVHCC 

các xã, 

phường, đặc 

khu 

162.500 

đồng/thẻ 

6 1.004614 

Thủ tục cấp lại 

thẻ hướng dẫn 

viên du lịch 

05 ngày 

làm việc 

2,5 ngày 

làm việc 

- TT PVHCC 

thành phố;  

- TT PVHCC 

các xã, 

- 162.500 

đồng/thẻ 

HDV du 

lịch quốc tế 

hoặc thẻ 

- Luật Du lịch số 

09/2017/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2017.  

- Thông tư số 

06/2017/TTBVHTTDL 



 
 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Tên VBPL quy định Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

phường, đặc 

khu 

HDV du 

lịch nội địa. 

- 50.000 

đồng/thẻ 

HDV du 

lịch tại 

điểm. 

ngày 15 tháng 12 năm 

2017.  

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC ngày 

31 tháng 12 năm 2025.  

- Thông tư số 

64/2025/TTBTC ngày 30 

tháng 6 năm 2025.  

- Thông tư số 04/2024/TT 

BVHTTDL ngày 26 tháng 

6 năm 2024 .  

- Thông tư s ố 

13/2019/TTBVHTTDL 

ngày 25 tháng 11 năm 

2019 .  

- Ngh ị quy ết s ố 

66.18/2026/NQ -CP ngày 

18 tháng 5 năm 2026. 

7 1.004551 

Thủ tục công 

nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ 

thể thao đạt tiêu 

chuẩn phục vụ 

khách du lịch 

10 ngày 

làm việc 

05 ngày 

làm việc 

- TT PVHCC 

thành phố;  

- TT PVHCC 

các xã, 

phường, đặc 

khu 

1.000.000 

đồng/hồ sơ 

8 1.004503 

Thủ tục công 

nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ 

vui chơi, giải trí 

đạt tiêu chuẩn 

10 ngày 

làm việc 

05 ngày 

làm việc 

- TT PVHCC 

thành phố;  

- TT PVHCC 

các xã, 

1.000.000 

đồng/hồ sơ 

- Lu ật Du l ịch s ố 

09/2017/QH14 ngày 19 

tháng 6 năm 2017.  

- Thông tư số 

06/2017/TTBVHTTDL 

ngày 15/12/2017  



 
 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Tên VBPL quy định Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

phục vụ khách 

du lịch 

phường, đặc 

khu 

- Thông tư s ố 

13/2019/TTBVHTTDL 

ngày 25 tháng 11 năm 

2019  

- Thông tư số 04/2024/TT 

9 1.001455 

Thủ tục công 

nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ 

chăm sóc sức 

khỏe đạt tiêu 

chuẩn phục vụ 

khách du lịch 

10 ngày 

làm việc 

05 ngày 

làm việc 

- TT PVHCC 

thành phố;  

- TT PVHCC 

các xã, 

phường, đặc 

khu 

1.000.000 

đồng/hồ sơ 

BVHTTDL ngày 26 

tháng 6 năm 2024. 

- Thông tư số 

153/2025/TT-BTC 

ngày 31 tháng 12 năm 

2025. 

- Nghị quyết số 

66.18/2026/NQ-CP 

ngày 18 tháng 5 năm 

2026 

10 1.004580 

Thủ tục công 

nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ 

mua sắm đạt tiêu 

chuẩn phục vụ 

khách du lịch 

10 ngày 

làm việc 

05 ngày 

làm việc 

- TT PVHCC 

thành phố;  

- TT PVHCC 

các xã, 

phường, đặc 

khu 

1.000.000 

đồng/hồ sơ 

11 1.004572 
Thủ tục công 

nhận cơ sở kinh 

doanh dịch vụ ăn 

10 ngày 

làm việc 

05 ngày 

làm việc 

- TT PVHCC 

thành phố;  

1.000.000 

đồng/hồ sơ 



 
 

TT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Tên VBPL quy định Theo quy 

định 

Sau cắt 

giảm 

uống đạt tiêu 

chuẩn phục vụ 

khách du lịch 

- TT PVHCC 

các xã, 

phường, đặc 

khu 
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